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1 B15CCKT005 Ngô Thị Phương Anh C15CQKT01-B 9,0 7,0 7,0 8,0 7,9
2 B15CCKT003 Nguyễn Mai Anh C15CQKT01-B 8,0 4,0 4,0 1,0 2,3
3 B15CCKT006 Nguyễn Thị Lan Anh C15CQKT01-B 8,0 5,0 5,0 8,0 7,4
4 B15CCKT002 Nguyễn Tuấn Anh C15CQKT01-B 10,0 5,0 5,0 1,0 2,7
5 B15CCKT008 Lê Thị Bích C15CQKT01-B 10,0 8,0 8,0 6,0 6,8
6 B15CCKT009 Trần Thị Minh Châu C15CQKT01-B 10,0 5,0 5,0 7,0 6,9
7 B15CCKT011 Phạm Thị Ngọc Duyên C15CQKT01-B 8,0 9,0 9,0 9,5 9,3
8 B15CCKT012 Nguyễn Thị Trà Giang C15CQKT01-B 8,0 8,0 8,0 1,0 3,1
9 B15CCKT013 Trần Thị Thanh Hà C15CQKT01-B 9,0 5,0 5,0 2,0 3,3
10 B15CCKT014 Nguyễn Thị Hân C15CQKT01-B 10,0 8,0 8,0 7,0 7,5
11 B15CCKT016 Quyền Ngọc Hiên C15CQKT01-B 10,0 4,0 4,0 3,0 3,9
12 B15CCKT019 Bùi Hồng Huế C15CQKT01-B 10,0 8,0 8,0 4,0 5,4
13 B15CCKT020 Trần Thị Mai Hương C15CQKT01-B 10,0 8,0 8,0 7,0 7,5
14 B15CCKT025 Bùi Thị Ngọc Huyền C15CQKT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
15 B15CCKT024 Hoàng Thị Huyền C15CQKT01-B 8,0 6,0 6,0 1,0 2,7
16 B15CCKT023 Nguyễn Thị Thu Huyền C15CQKT01-B 10,0 4,0 4,0 3,0 3,9
17 B15CCKT026 Cấn Thị Hồng Liên C15CQKT01-B 10,0 8,0 8,0 5,0 6,1
18 B15CCKT029 Phan Khánh Linh C15CQKT01-B 10,0 8,0 8,0 3,0 4,7
19 B15CCKT028 Trần Thùy Linh C15CQKT01-B 9,0 4,0 4,0 2,0 3,1
20 B15CCKT030 Nguyễn Hữu Hoàng Minh C15CQKT01-B 10,0 6,0 6,0 7,0 7,1
21 B15CCKT031 Trương Thu Nga C15CQKT01-B 7,0 6,0 6,0 3,0 4,0
22 B15CCKT033 Trần Thị Thủy Nguyên C15CQKT01-B 8,0 4,0 4,0 4,0 4,4
23 B15CCKT034 Trần Văn Nguyện C15CQKT01-B 10,0 6,0 6,0 5,0 5,7
24 B13CCKT096 Vũ Thị Hồng Nhung C13CQKT02-B 8,0 4,0 4,0 4,0 4,4
25 B15CCKT037 Trần Thị Phương C15CQKT01-B 10,0 7,0 7,0 9,0 8,7
26 B15CCKT036 Vũ Thị Phương C15CQKT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
27 B12DCPT091 Trần Phương Thảo D12TKDPT 8,0 5,0 5,0 1,8
28 B15CCKT039 Nguyễn Thị Thu C15CQKT01-B 9,0 5,0 5,0 3,0 4,0
29 B15CCKT040 Nguyễn Thị Thu C15CQKT01-B 9,0 5,0 5,0 3,0 4,0
30 B15CCKT042 Vũ Hoàng Tiệp C15CQKT01-B 10,0 5,0 5,0 3,0 4,1
31 B12DCQT263 Lê Hạnh Trang D12QTDN1 7,0 4,0 4,0 6,0 5,7
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32 B15CCKT045 Phùng Văn Trường C15CQKT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
33 B15CCKT048 Lê Hoàng Việt C15CQKT01-B 7,0 6,0 6,0 5,0 5,4
34 B15CCKT049 Trần Văn Vượng C15CQKT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
35 B15CCKT050 Nguyễn Thị Hải Yến C15CQKT01-B 10,0 5,0 5,0 6,0 6,2

- Số SV theo DS: 35 SV 31 SV
- Số SV thi đạt: 22 SV 0 SV
- Số SV thi không đạt: 13 SV 0 SV
- Số SV thi lại: 0 SV

Ghi chú:

- Số SV vắng thi:
- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016
CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

SỐ 1 SỐ 2

Nguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân Nguyễn Xuân Trường
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